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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1.N2_HK1A.20-21

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/02/2000AnhBạch Lê Phương5072000601

HP12/07/2000AnhChu Thị Quỳnh5102000332

HP29/06/2000BảoNguyễn Hoàng Chí5012000263

HP30/08/2001CôngPhan Thành5012000014

HP15/03/2000ĐạtNguyễn Danh5012000415

HP08/05/2000DuyTrần Anh5012000876

HP26/07/1999HàoNguyễn Hữu5072000807

HP01/01/1998HoàngTạ Công Huy5012000038

HP29/10/1997HuyPhạm Gia5012000589

HP22/07/1999HuyPhạm Trần Nhật50120004710

HP09/06/1996KhangMai Trần Duy50120006511

HP25/11/2001KhánhNguyễn Hoàng50720003712

HP15/01/2000KhôiPhan Đình50120000213

HP26/11/1998LiêmĐoàn Thanh50420002114

HP18/11/1998LinhPhạm Thị Thùy50120003415

HP22/08/1999LinhTrần Ngọc Thảo51020002016

HP20/06/1991LinhVõ Vũ50120008117

HP20/02/2001LộcNguyễn Phước50120004318

HP19/02/1998LongNguyễn Lê Xuân50120000419

HP27/11/1996LongNguyễn Thành50120005520

HP18/11/1999NhựtLưu Trí50220001721

HP29/06/2000QuânNguyễn Đỗ Minh50120007722

HP23/01/2000QuốcMai Diệp50120006623

HP18/03/2001QuýThái Bá50120008224

HP25/10/1998ThànhPhan Chí50120005325

HP05/06/1997ThảoPhạm Thị Phương50120002326

HP22/06/2001ThịnhTrần Quốc50120004027

HP06/10/2001TràPhan Thị Thanh50720005628

HP16/01/2000TríVõ Quang50120004829

HP31/03/2000TúHuỳnh Anh50120003030

HP19/12/1997TuấnNguyễn Anh50120000731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP14/07/2001VyHuỳnh Thảo50120006932

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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